
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

Số:        /QĐ-SKHCN             Đắk Nông, ngày      tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn 

 đo lường chất lượng năm 2024 kèm theo Quyết định số 236/QĐ-SKHCN 

ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính 

phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng, sản 

phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Luật Đo lường; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 830/QĐ-UBND 

ngày10/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 13/10/2022 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 
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Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 

hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo số 345/BC-TTr ngày 21/12/2023 của Thanh tra tỉnh về 

việc thống nhất kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra 

năm 2024 của các Sở, ban, ngành và hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2024 

của Cục thuế, Cục Quản lý thị trường, bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước 

tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 190/SKHC-TĐC ngày 12/3/2024 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp xử lý chồng chéo trong 

hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Mục II của Kế hoạch kiểm tra ban hành kèm theo 

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng năm 2024, cụ thể như sau: 

Nội dung đã ban hành: 

 “II. Nội dung Kế hoạch kiểm tra: 

  - Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, 

nhiên liệu DieZen, dầu nhờn động cơ đốt trong, khí đốt hóa lỏng (LPG) trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 

2024. 

- Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với hoạt động sản xuất, 

kinh doanh vàng trang sữ mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra nhà nước về đo lường PTĐ nhóm 2 trong quản lý, sử dụng, 

kinh doanh, mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Chi tiết danh sách các đối tượng kiểm tra; nội dung, thời kỳ, thời điểm 

thực hiện kiểm tra tại phụ lục kèm theo”. 

Được điều chỉnh lại như sau: 

“II. Nội dung Kế hoạch kiểm tra: 

- Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh 

xăng, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn động cơ đốt trong, khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG); vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

  - Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 

2024.  
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- Kiểm tra nhà nước về đo lường PTĐ nhóm 2 trong quản lý, sử dụng, 

kinh doanh, mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

 Chi tiết danh sách các đối tượng kiểm tra; nội dung, thời kỳ, thời điểm 

thực hiện kiểm tra tại phụ lục kèm theo”. 

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 236/QĐ-SKHCN 

ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về 

việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 

2024. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Tổng cục TĐC (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải Website Sở); 

- Lưu VT, TĐC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lưu Văn Đặng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
    DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

   (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày      tháng 4 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)  

TT Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm
tra

Thời kỳ
kiểm tra

Thời điểm
thực hiện
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối
hợp

Ghi
chú

I Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn động cơ đốt trong, khí dầu mỏ hóa
lỏng (LPG); vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

1
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lê
Ân (CHXD Công ty TNHH MTV
xăng dầu Lê Ân)

Xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra Nhà
nước về đo
lường, chất
lượng trong

sản xuất, kinh
doanh xăng,

nhiên liệu
điêzen, dầu

nhờn động cơ
đốt trong, khí
dầu mỏ hóa
lỏng (LPG);

vàng trang sức
mỹ nghệ trên
địa bàn tỉnh
Đắk Nông.

Năm 2024 Quý II

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố

2 DNTN Hoàng Hải (Cửa hàng XD
Hoàng Hải)

Xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

3 Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm
(Cửa hàng xăng dầu phúc lâm 99)

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

4 DNTN Tiến Duy Đắk Nông (CH
xăng dầu Tiến Duy Đắk Nông)

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

5 DNTN Mai Hùng (CH bán lẻ xăng
dầu Mai Hùng)

Xã Nâm N'Đir, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

6 CHXD Appolo Oil 1-Công ty
TNHH TM Hoàng Nam

Thi ̣trấn Đắk Mâm, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Công ty TNHH đầu tư thương mại
xuất nhập khẩu Vạn Thành Phát –
cửa hàng xăng dầu Vạn Thành
Phát.

Xã  Nam  Xuân,  huyện  Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

8 DNTN xăng dầu Đình Quý (Cửa
hàng xăng dầu Đình Quý)

Xã Cư K'nia, huyện Cư Jut,
tỉnh Đắk Nông

9 DNTN XD Hải Anh Phát (Cửa
hàng XD Hải Anh Phát)

Xã Cư K'nia, huyện Cư Jut,
tỉnh Đắk Nông

10

Công ty TNHH thương mại dịch
vụ đầu tư phát triển Trường Thành
(Cửa hàng xăng dầu Trường
Thành số 2 -Đắk Nông)

Xã EaPô, huyện Cư Jut, tỉnh
Đắk Nông

11 DNTN Thương mại Sơn Thơ
(CHXD Sơn Thơ)

 Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk
Song, Đắk Nông

12 DNTN TM XD Gia Phong Phú
(CHXD Gia Phong Phú)

Xã Thuận Hà, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

13 DNTN Lam Duyên (CHXD Đắk
N'Drung)

Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

14 Công ty TNHH MTV Dịch vụ và
thương mại Hiệp Thu

Xã Nam Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

15 Cty CP XD Dầu khí vũng tàu (cửa
hàng xăng dầu số 41)

Xã Trường Xuân, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

16

Công ty TNHH thiết bị Vật tư Đắk
Nông (thuê Công ty TNHH Vật Tư
Đắk Nông) - Cửa hàng xăng dầu
thiết bị vật tư Đắk Nông

Phường nghĩa Thành, thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

17
Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu
Thu Trang (cửa hàng bán lẻ xăng
dầu Thu Trang)

Xã Đắk R'moan, thành phố Gia
nghĩa, tỉnh ĐắkNông.

Kiểm tra Nhà
nước về đo
lường, chất
lượng trong

sản xuất, kinh
doanh xăng,

nhiên liệu
điêzen, dầu

nhờn động cơ
đốt trong, khí
dầu mỏ hóa
lỏng (LPG);

vàng trang sức
mỹ nghệ trên
địa bàn tỉnh
Đắk Nông.

Năm 2024 Quý II

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Chi nhánh Đắk Nông - Công ty CP
Nhiên liệu Rồng Vàng (cửa hàng
xăng dầu số 69)

Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,
tỉnh Đắk Nông

19
Công ty cổ phần Petro times (Cửa
hàng bán lẻ xăng dầu Petro times
số 01)

Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,
tỉnh Đắk Nông

20
Công ty TNHH MTV xăng dầu
Quang Phước (Cửa hàng xăng dầu
Quang Phước 2)

Xã Đắk Som, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

21
Công ty TNHH MTV thương mại
dịch vụ Hoàng Lộc Phát (Trạm
bán lẻ xăng dầu Hoàng Lộc Phát)

Xã Quảng Khê, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

22
Công ty TNHH MTV Hưng Phước
(Cửa hàng xăng dầu Công ty
TNHH MTV Hưng Phước)

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

23 Công ty TNHH MTV TN và XD
Ánh Dương (CHXD số 39)

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

24 Công ty TNHH MTV XD Ánh
Việt (Cửa hàng xăng dầu số 2)

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

25
Công ty TNHH MTV xăng dầu
Thanh Hảo (Cửa hàng bán lẻ xăng
dầu Thanh Hảo)

Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

26

Công ty TNHH MTV Hoàng
Trang Đắk Nông (Cửa hàng xăng
dầu Công ty TNHH MTV Hoàng
Trang Đắk Nông)

Xã Quảng Tân, huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra Nhà
nước về đo
lường, chất
lượng trong

sản xuất, kinh
doanh xăng,

nhiên liệu
điêzen, dầu

nhờn động cơ
đốt trong, khí
dầu mỏ hóa
lỏng (LPG);

vàng trang sức
mỹ nghệ trên
địa bàn tỉnh
Đắk Nông.

Năm 2024 Quý II

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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HTX NLN DVTM Tấn Phát (Đại
lý bán lẻ xăng dầu Hợp tác xã
nông nghiệp dịch vụ thương mại
Tấn Phát)

Xã Quảng Trực,huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

28 Công  ty  TNHH  Gas  Phụng  Đắk
Nông

Khu công nghiệp Tâm Thắng,
huyện Cư Jut

29 Công ty TNHH MTV khí đốt Gia
đình Gia An

Khu công nghiệp Tâm Thắng,
huyện Cư Jut

30 Công  ty  TNHH TMDV Gas  Bảo
Trân

 Nghĩa  Tân,  thành  phố  Gia
Nghĩa

31 DNTN vàng bạc Ngọc Long Kiến
Đức

 TT  Kiến  Đức,  huyện  Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

32 DNTN TM Kim Hương Ảnh Khối  1,  TT Kiến  Đức,  huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

33 DNTN vàng bạc Vĩnh Thuận
Chợ Quảng Tín, xã Quảng tín,
huyện  Đắk  R'lấp,  tỉnh  Đắk
Nông

34 DNTN vàng bạc Kim Nhật Minh
chợ  Kiến  Đức,  thị  trấn  Kiến
Đức,  huyện  Đắk  R'lấp,  tỉnh
Đắk Nông

35 DNTN vàng bạc Kim Tuyền Xã  Đắk  Ru,  huyện  Đắk
R'lấp,tỉnh Đắk Nông

36 DNTN Vàng bạc Thu Hồng Bình thị  trấn  Đắk  Mâm,  huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

37 Tiệm vàng Viên Ngọc Quý thị  trấn  Đắk  Mâm,  huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

38 DNTN  Vàng  bạc  Kim  Hải  Nam
Dong

xã Nam Dong,  huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

39 DNTN Vàng bạc Ngọc Thành xã Nam Dong,  huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

40 Công  ty  TNHH  MTV  vàng  bạc
Hoàng Kim

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra Nhà
nước về đo
lường, chất
lượng trong

sản xuất, kinh
doanh xăng,

nhiên liệu
điêzen, dầu

nhờn động cơ
đốt trong, khí
dầu mỏ hóa
lỏng (LPG);

vàng trang sức
mỹ nghệ trên
địa bàn tỉnh
Đắk Nông.

Năm 2024 Quý II

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố
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41 Tiệm vàng Bảo Long (Hiền) thị trấn Eatling,  huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

42 DNTN Bảo Long Tâm Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

43 DNTN Vàng bạc Ngọc Bích Đắk
Mil

Thị  trấn  Đắk Mil,  huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

44 DNTN Kim Oanh Đắk Nông Thị  trấn  Đắk Mil,  huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

45 DNTN Kim Vân thị  trấn  Đắk  Mil,  huyện  Đắk
Mil

46 DNTN Kim Vân Cúc thị  trấn  Đắk  Mil,  huyện  Đắk
Mil

47 DNTN Vàng bạc Kim Thành Đắk
Nông

Xã  Nam  Bình,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

48 Công  ty  TNHH  MTV  Kim  Phát
Đắk Song

Thị trấn Đức An, , huyện Đắk
Song

49 DNTN Kim Lan Đắk Nông Thị  trấn  Đức  An,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

50 DNTN Vàng bạc Ngọc Long Gia
Nghĩa

Phường  Nghĩa  Thành,  thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

51 DNTN Vàng bạc Kim Ngọc Phúc Phường  Nghĩa  Thành,  thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

52 DNTN Kim Thu Ngọc Đắk Nông xã  Quảng  Sơn,  huyện  Đắk
G’long, tỉnh Đắk Nông

II Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2024

1 Cty TNHH TMDV Mai Thái Bình Xã  Kiến  Thành,  huyện  Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra nhà
nước về chất

lượng hàng hóa
lưu thông trên
thị trường năm

2024

Năm 2024 Quý III đến
Quý IV

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thiệu Thôn  3,  xã  Nhân  Cơ,  huyện
Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

3 Cửa hàng Điện máy Nhật Tùng Thôn  3,  xã  Nhân  Cơ,  huyện
Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra Nhà
nước về đo
lường, chất
lượng trong

sản xuất, kinh
doanh xăng,

nhiên liệu
điêzen, dầu

nhờn động cơ
đốt trong, khí
dầu mỏ hóa
lỏng (LPG);

vàng trang sức
mỹ nghệ trên
địa bàn tỉnh
Đắk Nông.

Năm 2024 Quý II

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố
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4 Cửa hàng điện máy Quốc Chương Thôn  3,  xã  Nhân  Cơ,  huyện
Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

5 Cửa  hàng  Điện  máy  Tốt  Nguyễn
Kim

Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

6 Cửa hàng điện máy Nhân Phượng Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

7 Cửa hàng Quang Trí Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

8 Cửa  hàng  đồ  chơi  trẻ  em  Luân
Hiền

Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

9 Cửa hàng Huyền Vân Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

10
Cty  CP  KD  khí  hóa  lỏng  Miền
Nam  Doanh  nghiệp  GAS  Gia
Ngọc

Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

11 Trung tâm Điện máy Minh Hoàng Xã  Đắk  Buk  So,  huyện  Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

12 Cửa hàng điện máy Lan Viên Xã  Đắk  Buk  So,  huyện  Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

13 Cửa hàng Minh Trang
Chợ Đắk Buk So, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,  tỉnh Đắk
Nông

14 Điện Máy xanh Gia Nghĩa Phường  nghĩa  Thành,  thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

15 Cửa  hàng  điện  tử,  điện  lạnh
Trường Liễu

Tổ 2, thành phố Gia nghĩa, tỉnh
Đắk Nông.

16 Điện máy Chợ Lớn Phường  Nghĩa  Thành,  thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

17 Cửa  hàng  điện  tử  tin  học  Ngọc
Bích

Phường Nghĩa Phú, thành phố
Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Kiểm tra nhà
nước về chất

lượng hàng hóa
lưu thông trên
thị trường năm

2024

Năm 2024 Quý III đến
Quý IV

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố
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18 Cửa hàng đồ chơi trẻ em BINGO P.  Nghĩa  Thành,  TP.  Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

19 Cửa  hàng  đồ  chơi  trẻ  em  Mạnh
Huyền

Tổ  2,  P.  Nghĩa  Thành,  thành
phố  Gia  nghĩa,  tỉnh  Đắk
Nông.a

20 Nhà sách Thái Bình
đường  Hùng  Vương,  P.Nghĩa
Trung,  thành  phố  Gia  nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

21 Nhà sách Tuấn Dũng
đường  Hùng  Vương,  P.Nghĩa
Trung,  thành  phố  Gia  nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

22 Nhà sách Vương Ánh Dương Phường  Nghĩa  Thành,   thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông

23 Nhà sách Bảo Ngọc Phường  Nghĩa  Trung,  thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

24 Cửa  hàng  đồ  chơi  trẻ  em  Ngọc
Huyền

Tổ 2,  P.  Nghĩa  Thành,   thành
phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông

25 Cửa hàng điện gia dụng Sơn Tùng Thị trấn Đức An

26 Cửa hàng Điện máy Giang Nam Thị  trấn  Đức  An,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

27 Nhà sách thiết bị Cao toàn Xã  Nam  Bình,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

28 Hộ Kinh doanh Ngô Thanh Hùng Thị  trấn  Đức  An,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

29 Hộ Kinh doanh Thu Thảo Thị  trấn  Đức  An,  huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

30 Cửa hàng điện máy Trung Nghĩa Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

31 Trung tâm Điện máy Đức Chính Xã  Đắk  Rla,  huyện  Đắk  Mil,
tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra nhà
nước về chất

lượng hàng hóa
lưu thông trên
thị trường năm

2024

Năm 2024 Quý III đến
Quý IV

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố
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32 Cửa hàng điện máy Hoa Sơn Xã  Đắk  Rla,  huyện  Đắk  Mil,
tỉnh Đắk Nông

33 Trung tâm điện máy Tư Duy Xã Đắk Săk,  huyện  Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

34 Cửa hàng Điện máy Hoàng Thao
161,  Nguyễn  Tất  Thành,  thị
trấn Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

35 Hộ Kinh doanh Trần Thị Tuyền Chợ Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

36 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Luyến Chợ Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

37 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Khánh
Ly

Chợ Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

38 Trung  tâm  Điện  máy  Điện  lạnh
Quốc Huấn

thị  trấn  Đắk  Mâm,  huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

39 Nhà sách Thái Bình Thị  trấn  Đắk  Mâm,  huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

40 Cửa hàng điện gia dụng Hậu Vân Thị  trấn  Ea  T’ling,  huyện Cư
Jut, tỉnh Đắk Nông

41 Cửa hàng bách hóa tổng hợp Ngọc
Châu

Thị  trấn  Ea  T’ling,  huyện Cư
Jut, tỉnh Đắk Nông

42 Trung tâm điện máy Hùng Dũng Thôn 14, xã Nam Dong, huyện
Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

43 Cửa hàng Minh Lực Xã Nam Dong, huyện Cư Jut,
tỉnh Đắk Nông

44 Cửa hàng đồ chơi Tôm Thị  trấn  Ea  Tling,  huyện  Cư
Jut, tỉnh Đắk Nông

45 HKD Trần Thị Hường Khối  7,  thị  trấn  Ea  T'ling,
huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

46 Cửa hàng điện máy Mạnh Cường Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,
tỉnh Đắk Nông

47 Cửa hàng điện Thùy Linh xã  Quảng  Sơn,  huyện  Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra nhà
nước về chất

lượng hàng hóa
lưu thông trên
thị trường năm

2024

Năm 2024 Quý III đến
Quý IV

Sở Khoa học
và Công nghệ
(Phòng quản
lý tiêu chuẩn
đo lường chất

lượng)

Thanh tra
Sở, UBND
các huyện,
thành phố
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